
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Lớp:  (C16_CDT01) - Sĩ Số: 8 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 05/09/16 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC001 01 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -------89012--- C510 26/09/16-08/01/17

9TPHODC001 01 Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------789------ C308 26/09/16-08/01/17

9CBLYDC004 01 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---------012--- D111 26/09/16-30/10/16

9DTVECS003 01 Vẽ kỹ thuật (CDT) CKCD_F0011 Phạm Văn Thắng   4 -------8901---- C403 26/09/16-08/01/17

9CKDICS009 01 Thực tập ðiện tử CKCD_F0008 Hồ Hữu Hân   5 ------78901---- B208 05/12/16-08/01/17

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến + ðại số tuyến tính) CBTO_D0020 Trần Nhật Duy Thanh   6 -23456--------- C414 26/09/16-08/01/17

9CKDICS008 01 Thực tập ðiện CKCD_F0006 Nguyễn Ngọc Huy Cờng   6 ------78901---- B210 05/12/16-08/01/17

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ------789------ C310 26/09/16-08/01/17

9CBAVDC001 01 Tiếng Anh 1 CBAV_D0003 Lu Thị Xuân ðào   7 ---------012--- C310 26/09/16-08/01/17

TP.HCM, Ngày 16 tháng 09 năm 2016

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Lớp:  (C16_DDT01) - Sĩ Số: 8 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 05/09/16 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC001 01 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -------89012--- C510 26/09/16-08/01/17

9CBLYDC004 01 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---------012--- D111 26/09/16-30/10/16

2DDCHCS018 01 Thực hành ðiện DDDI_F0014 Nguyễn Bá Lập   4 ------78901---- A209A 26/09/16-04/12/16

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến + ðại số tuyến tính) CBTO_D0020 Trần Nhật Duy Thanh   6 -23456--------- C414 26/09/16-08/01/17

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ------789------ C310 26/09/16-08/01/17

9CBAVDC001 01 Tiếng Anh 1 CBAV_D0003 Lu Thị Xuân ðào   7 ---------012--- C310 26/09/16-08/01/17

TP.HCM, Ngày 16 tháng 09 năm 2016

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Lớp:  (C16_MT01) - Sĩ Số: 12 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 05/09/16 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DEMTCS001 01 Hình họa 1 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   2 --3456--------- C904.1 26/09/16-11/12/16

9DEMTCS001 01 Hình họa 1 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   2 -------8901---- C904.1 26/09/16-11/12/16

9CBAVDC001 02 Tiếng Anh 1 CBAV_D0012 Văng Thị Thu Viên   3 ---456--------- C309 26/09/16-08/01/17

9DECHCS007 01 Nguyên lý thị giác DECH_D0020 Nguyễn Hồng Hng   3 -------8901---- C805 26/09/16-11/12/16

9DECHCS022 01 Design ñại c¬ng DECH_M0001 Trần Văn Bình   5 -------8901---- C805 26/09/16-20/11/16

9CBCTDC001 02 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0014 Võ Văn Mời   6 -------89012--- C803 26/09/16-08/01/17

9DTVECS001 01 Vẽ kỹ thuật (TKCN) DECH_D0173 Nguyễn Thị Ngọc Thái   7 --3456--------- C405 26/09/16-08/01/17

TP.HCM, Ngày 16 tháng 09 năm 2016

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Lớp:  (C16_QT01) - Sĩ Số: 50 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 05/09/16 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2CBTODC003 01 Toán C CBTO_D0023 Nguyễn Ngọc Kim Quỳnh   2 ------789------ C803 26/09/16-08/01/17

2QTCHCS001 01 Quản trị học QTCH_F0031 Hà Thị Ph¬ng Minh   2 ---------012--- C803 26/09/16-08/01/17

9CBAVDC001 03 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh ðiệp   4 ------789------ C308 26/09/16-08/01/17

9CBCTDC001 02 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0014 Võ Văn Mời   6 -------89012--- C803 26/09/16-08/01/17

9CBXHDC001 12 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0009 Ngô ðức Tuấn   7 123------------ C510 26/09/16-08/01/17

2QTCHCS002 01 Kinh tế vi mô QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   7 ---456--------- C510 26/09/16-08/01/17

TP.HCM, Ngày 16 tháng 09 năm 2016

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Lớp:  (C16_TH01) - Sĩ Số: 30 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 05/09/16 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC001 01 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -------89012--- C510 26/09/16-08/01/17

9TPHODC001 01 Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------789------ C308 26/09/16-08/01/17

2THCHCS002 01 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   3 ---------012--- PM9 24/10/16-01/01/17

2THCHCS001 01 Nhập môn lập trình THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   4 ------789------ C301 26/09/16-08/01/17

9CBAVDC001 04 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh ðiệp   4 ---------012--- C301 26/09/16-08/01/17

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến + ðại số tuyến tính) CBTO_D0020 Trần Nhật Duy Thanh   6 -23456--------- C414 26/09/16-08/01/17

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ------789------ C310 26/09/16-08/01/17

9CBLYDC004 02 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ---------012--- D111 31/10/16-04/12/16

TP.HCM, Ngày 16 tháng 09 năm 2016

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Lớp:  (C16_TP01) - Sĩ Số: 9 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 05/09/16 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9TPHODC002 01 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 -23456--------- B103 05/12/16-11/12/16

9TPHODC002 01 03 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 -23456--------- B103 12/12/16-18/12/16

9CBCTDC001 01 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -------89012--- C510 26/09/16-08/01/17

9TPHODC001 01 Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------789------ C308 26/09/16-08/01/17

9DTVECS002 01 Vẽ kỹ thuật DTVE_D0002 Trần Thị Liên   3 ---------012--- C305 26/09/16-08/01/17

9TPHODC002 01 04 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 -23456--------- B103 12/12/16-18/12/16

9TPHODC002 01 01 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 -23456--------- B103 05/12/16-11/12/16

9CBLYDC004 03 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ------789------ D111 26/09/16-30/10/16

9TPHODC002 01 02 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 -23456--------- B103 05/12/16-11/12/16

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến + ðại số tuyến tính) CBTO_D0020 Trần Nhật Duy Thanh   6 -23456--------- C414 26/09/16-08/01/17

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ------789------ C310 26/09/16-08/01/17

9CBAVDC001 01 Tiếng Anh 1 CBAV_D0003 Lu Thị Xuân ðào   7 ---------012--- C310 26/09/16-08/01/17

TP.HCM, Ngày 16 tháng 09 năm 2016

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Lớp:  (C16_XD01) - Sĩ Số: 5 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 05/09/16 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC001 01 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -------89012--- C510 26/09/16-08/01/17

9TPHODC001 01 Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------789------ C308 26/09/16-08/01/17

9CBLYDC004 03 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ------789------ D111 26/09/16-30/10/16

2XDCHCS010 01 C¬ lu chất XDNU_F0007 Ngô Hồng ðức   5 ------789------ C405 26/09/16-08/01/17

2XDCHCS008 01 Vẽ kỹ thuật xây dựng 1 XDDD_F0021 Phan Lữ Trí Minh   5 ---------012--- C405 26/09/16-08/01/17

2CBTODC001 01 Toán A1 (Vi tích phân hàm 1 biến + ðại số tuyến tính) CBTO_D0020 Trần Nhật Duy Thanh   6 -23456--------- C414 26/09/16-08/01/17

2XDCHCS004 01 C¬ lý thuyết XDDD_F0013 Nguyễn Công Huân   6 ------789------ C405 26/09/16-08/01/17

2CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - nhiệt) CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ------789------ C310 26/09/16-08/01/17

9CBAVDC001 01 Tiếng Anh 1 CBAV_D0003 Lu Thị Xuân ðào   7 ---------012--- C310 26/09/16-08/01/17

TP.HCM, Ngày 16 tháng 09 năm 2016

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)


